KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2 “Giao thông đường thủy”
[bookmark: _Hlk144388741]Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025.
Hoạt động học. PTTC. Bò zich zăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
I. Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên vận động và thực hiện được vận bò zích zắc qua 7 điểm theo hướng dẫn của cô.
- Biết cách chơi trò chơi vận động.
- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
- Biết chơi trò chơi vận động.
2. Kỹ năng.
- Rèn cho trẻ kỹ năng bò phối hợp chân tay nhịp nhàng, khi bò không chạm vật, kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tập trung.
- Rèn kỹ năng vận động, khả năng khéo léo, nhanh nhẹn.
- Trẻ biết nói lên cảm xúc trong quá trình thực hiện vận động.(vui, buồn, hồi hộp, tự tin,....)
3.Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
- Đoàn kết, ý thức kỷ luật, tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”, “Tàu thủy và biển cả”.
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ, xắc xô.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
- Bóng đủ cho trẻ chơi. Rổ đựng bóng.
III. Tiến hành hoạt động. 
* Ổn định tổ chức – giới thiệu bài:
- Cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”– Trò chuyện về nội dung bài hát.
Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn – đi các kiểu đi – đi chạy theo tín hiệu – Hát chuyển đội hình thành 3 hàng dọc.
Hoạt động 2: Trọng động.
* Tập BTPTC – Kết hợp với lời bài hát “Em đi chơi thuyền”.
- Tập các động tác: Tay – vai, chân, bụng – lườn, bật (4 lần 8 nhịp).
- Tập động tác nhấn mạnh: Động tác chân.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đôi chân.
* VĐCB: Bò zich zăc qua 7 điểm. Cho trẻ trải nghiệm.
- Giới thiệu vận động và tập lần 1 không giải thích - Cho trẻ nhận xét cách bò. ( Trẻ tự do bày tỏ ý kiến).
- Lần 2 làm mẫu kết hợp với phân tích vận động.
- TTCB: Hai bàn tay và chân sát xuống sàn, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước.
- TH: Khi có hiệu lệnh bò thì bò kết hợp tay nọ chân kia, bò khéo léo qua đường dích dắc, vòng lần lượt qua từng điểm, không chạm vào vật cản, tiếp tục bò cho đến vật cản cuối cùng sau đó đứng dậy đi về phía cuối hàng.
- Trước khi thực hiện vận động con cảm thấy thế nào?(vui, hồi hộp...)
- Cho 1 trẻ thực hiện 1 lần - Cho trẻ nhận xét.
+ Lần 1: Cho lần lượt trẻ ở 2 tổ lên thực hiện (Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ).
- Sau khi thực hiện lần 1, cô hỏi: 
- Con cảm thấy thế nào khi bò zích zắc qua 7 điểm? 
+ Khi thực hiện xong vận động con thấy thê nào?
* Trẻ chia sẻ cảm xúc: vui, buồn, hồi hộp, tự hào ... và biết động viên bạn.
+ Lần 2: Tăng số điểm để trẻ thực hiện vận động. 
+ Lần 3: Cho 2 tổ thi đua thực hiện vận động. 
 - Đàm thoại tên vận động? Cách thực hiện?
* TCVĐ: Chuyển bóng.
- Cô hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi 2 lần.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng dưới nền nhạc bài “Tàu thủy và biển cả”.
- Cô động viên khen trẻ và hướng trẻ đến hoạt động sau.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.




Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025.
Hoạt động học. PTNN. Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Lời tâm sự của 1 con tàu”. TG – Sưu tầm.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ.
2. Kỹ năng.
- Trẻ nhận biết được các cảm xúc khi thấy những con tàu gặp sóng to gió lớn.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ. Thể hiện tình cảm khi đọc thơ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ. 
1. Đồ dùng của cô.
- Sa bàn rối dẹt theo nội dung bài thơ; Máy tính có Nhạc bài hát: “Em bé và con tàu”, Nhạc nền nhẹ.
2.  Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục phù hợp; Ghế đủ cho trẻ ngồi.
III. TIẾN HÀNH.
1. Ổn định tổ chức.
- Cô đọc câu đố về con tàu cho trẻ đoán.
“Cánh buồm no gió ra khơi
               Chở hàng muôn nẻo, đi muôn nơi xa…” 
( Con tàu)
- Cô giới thiệu bài thơ “Lời tâm sự của 1 con tàu”.
2. Nội dung. 
Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Lời tâm sự của 1 con tàu”. TG – Sưu tầm.
- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
- Lần 2 cô đọc kết hợp cho trẻ xem hình ảnh động trên ti vi.
*Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ là lời tâm sự của một con tàu luôn mong được ra khơi. Con tàu muốn chở đầy hàng hóa, mang niềm vui đến mọi miền. Tàu luôn cố gắng để trở thành người bạn đồng hành của mọi người.
- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần (Cô sửa sai cho trẻ, hướng trẻ đọc thể hiện tình cảm).
- Trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.
- Đàm thoại: Cô vừa dạy các con đọc bài thơ gì? của tác giả nào? 
- Bài thơ nói về cái gì?
- Con tàu chạy ở đâu?
- Con tàu làm công việc gì? 
- Khi gió lớn, sóng to con tàu cảm thấy thế nào?
- Ước mơ sau này của con là gì?
- Khi nghĩ đến con tàu gặp sóng to gió lớn ngoài biển, con cảm thấy thế ?( thương, buồn, …)
- Cô giới thiệu cách đọc bài thơ theo nền nhạc nhẹ.
- Cô đọc kết hợp với nhạc cho trẻ nghe 1 lần
- Hỏi trẻ: Khi cô đọc bài thơ kết hợp với nhạc con cảm thấy thế nào? 
- Cho cả lớp đọc kết hợp nhạc 1 lần.
- Mời cá nhân trẻ lên đọc kết hợp nhạc.
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát “Em bé và con tàu”
* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương dương trẻ và hướng trẻ đến hoạt động khác.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.






Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Hoạt động học. PTTM. Dạy VĐ múa “Tàu chú lại ra khơi” ST: Lê Quốc Thắng.
 I. Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức
- Trẻ biết vận động múa minh họa theo giai điệu bài hát. Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng.
- Trẻ có tư thế vận động phù hợp với giai điệu, nét mặt, điệu bộ vui tươi, thể hiện được cảm xúc khi vận động minh họa.
- Rèn kỹ năng nghe nhạc và phản ứng nhanh khi nhạc dừng.
- Trẻ thể hiện quyền được sáng tạo, thể hiện bản thân.
- Trẻ biết bày tỏ cảm xúc khi nghe hát(vui tươi, háo hức, buồn, thích thú…)
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô.
- Nhạc bài hát: “Tàu chú lại ra khơi”, “ Tàu thủy và biển cả”
- Nhạc Khiêu vũ Chickin dance.
2. Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục gọn gàng, ghế đủ cho trẻ.
- Sân khấu.
- Hoa tay.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
* Ổn định tổ chức.
- Cô giới thiệu chương trình “Âm nhạc tuổi thơ” và 3 đội chơi.
+ Giới thiệu 3 phần chơi: Tài năng âm nhạc; Trò chơi âm nhạc; Quà tặng âm nhạc.
Hoạt động 1: Tài năng âm nhạc.
- Cô mở nhạc bài hát “Tàu chú lại ra khơi”- Trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả.
- Cô và trẻ hát lại bài hát 1-2 lần.
+ Hỏi trẻ: - Khi hát con thấy giai điệu bài hát như thế nào?
- Cho trẻ trẻ trải nghiệm: Vận động minh họa bài hát “Tàu chú lại ra khơi”. Trẻ thể hiện quyền được sáng tạo, thể hiện bản thân.
- Cô giới thiệu vận động múa minh họa và vận động mẫu cho trẻ xem.
+ Cô hát và múa theo nhịp bài hát 2 lần.
- Cho trẻ xếp thành 3 hàng ngang múa theo cô từng động tác.
+ Nhạc dạo 2 tay thả xuôi, đứng nhún theo nhịp.
+ Câu 1: “Hôm nay...chân trời”: Tay phải đưa cao hướng về phía trước – tay trái ngang hông- đổi bên theo nhịp.
+ Câu 2: “Trời xanh...niềm vui”: Hai tay dang rộng sang hai bên, rồi đưa tay vào trước ngực.
+ Câu 3: “Chú đi...đón chú”: 2 tay đưa lên cao vỗ tay. chân dậm tại chỗ.
+ Câu 4: “Theo con tàu...ước mơ”: Hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay úp, nhún nhẹ.
(Lời 2 múa tương tự như lời 1)
- Tổ chức cho 3 đội thi đua.
- Cho trẻ ở 3 đội múa giao lưu.
- Cá nhân trẻ biểu diễn.
Hỏi trẻ: Tên bài hát? tên vận động?
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Những chiếc ghế nóng”.
- Cô giới thiệu trò chơi: “Những chiếc ghế nóng”.
- Hướng dẫn cách chơi: Cô xếp 10 chiếc ghế, trẻ nghe nhạc khiêu vũ theo nhac. Khi nhạc dừng trẻ nhanh chân ngồi vào ghế. Nếu trẻ nào không ngồi vào ghế là thua cuộc.
- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.
Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc.
- Cô giới thiệu tên bài hát “Tàu thủy và biển cả” - ST: Sưu tầm và hát cho trẻ nghe lần 1. Con cảm thấy thế nào khi nghe nhạc bài hát này?”(vui, buồn, thích thú, hay,…)
	- Lần 2 cô hát, trẻ hưởng ứng cùng cô.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:






[bookmark: _GoBack]Thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Hoạt động học. PTTCKNXH. Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc(vui, buồn)(SEL). (Chuyển sang HĐC)
I. Mục đích - Yêu cầu.
	1. Kiến thức:
	- Trẻ nhận biết và gọi tên được cảm xúc vui, buồn qua tranh ảnh, tình huống, biểu cảm khuôn mặt. 
	- Hiểu được một số nguyên nhân thường gặp khiến mình hoặc bạn cảm thấy vui, buồn.
	- Trẻ biết mỗi người đều có cảm xúc riêng và cảm xúc có thể thay đổi.
	2. Kỹ năng:
	- Biết thể hiện cảm xúc vui - buồn băng nét mặt, cử chỉ lời nói. 
	- Biết quan tâm, chia sẻ, an ủi khi bạn buồn. 
	- Phát triển ngôn ngữ qua việc trò chuyện, chia sẻ cảm xúc.	
	3. Thái độ: 
	- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. 
	- Hình thành sự đồng cảm, biết quan tâm tới bạn bè.	
	II. Chuẩn bị.
	1. Đồ dùng của cô:
	- Video lớp học vui nhộn. Tình huống. 
	- Nhạc bài hát: Nụ cười xinh; Ngày vui của bé”. 
	- Hộp qua bí mật đựng tranh cảm xúc.	
	2. Đồ dùng của trẻ
	- Thẻ mặt mếu, mặt cười.	
	III. Tiến hành hoạt động.
	*Ổn định tổ chức :
	- Cả lớp hát cùng cô bài hát: Nụ cười xinh. 
	- Các con vừa hát bài hát gì? 
	- Con cảm thấy như thế nào khi hát cùng các bạn? 
	- Khi cười, chúng ta đang có cảm xúc gì?
	Hoạt động 1: Hiểu biết của bé.
	- Cô cho trẻ xem đoạn video câu chuyện: Món quà của Nam. 
	Hỏi trẻ: Xem xong video con có nhận xét gì? 
	+ Khi được tặng quà Nam cảm thấy thế nào? 
	+ Sau khi làm quả bóng bị vỡ Nam thấy sao?
	+ Khi nào con cảm thấy vui? 
	+ Khi nào con cảm thấy buồn? 
	- Cô tặng trẻ thẻ mặt mếu, mặt cười. 
	Trẻ giơ thẻ tương ứng với các tình huống cô đưa ra. 
	+ Được đi chơi công viên. 
	+ Bạn không chơi cùng. 
	+ Cô giáo khen. 
	+ Làm mất đồ chơi của bạn.
	Hoạt động 2: Trải nghiệm của bé
	- Cô chia trẻ thành 5 nhóm chơi. Mỗi nhóm sẽ bốc thăm 1 tình huống. 
	+ Bạn bị bạn giành đồ chơi; Bạn được bố mẹ đón sớm; Làm hỏng đồ chơi yêu thích của bạn; Bạn không chơi cùng, Đi siêu thị. 
	- Nhóm lên đóng vai thể hiện nét mặt, cử chỉ phù hợp với tình huống. 
	- Các nhóm khác đoán xem bạn đang vui hay buồn. 
	- Khi bạn buồn chúng mình nên làm gì để bạn vui hơn. 
	- Khi chúng mình vui có thể chia sẻ niềm vui bằng cách nào?
	Hoạt động 3: Bé thể hiện.
	- Trò chơi chiếc hộp cảm xúc. 
	- Mỗi trẻ lên bốc thăm 1 thẻ tranh trong hộp. Thể hiện lại cảm xúc trong tranh qua nét mặt cử chỉ. 
	- Cả lớp cùng đoán đó là vui hay buồn. 
	- Cô nhận xét, động viên trẻ. Cô cùng trẻ hát vận động bài hát “Ngày vui của bé”. 
	* Kết thúc tiết học.	
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:





Thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2026.
Hoạt động học. PTTM. Gấp thuyền.
I. Mục đích - Yêu cầu.
	1. Kiến thức:
	- Trẻ biết cấu tạo, đặc điểm của chiếc thuyền. 
	- Trẻ biết cách gấp, miết, cài giấy để gấp thành chiếc thuyền.
	2. Kỹ năng:
	- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, trí tưởng tưởng cho trẻ. 
	- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho rẻ.
	- Rèn trẻ kĩ năng gấp, cài giấy cho trẻ và sự khéo léo của các ngón tay.
	- Rèn kỹ năng lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
        - Trẻ được quyền phát triển năng khiếu, quyền bày tỏ ý kiến, quyền bình đẳng khi tham gia vào các hoạt động nhóm.
	3. Thái độ: 
	- Trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm tạo ra.
	- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
	II. Chuẩn bị.
	1. Đồ dùng của cô:
	- Mẫu chiếc thuyền gấp bằng giấy.
	- Máy vi tính.
	- Hộp quà đựng các giấy trên.
	- Nhạc bái hát “Em đi chơi thuyền”
	2. Đồ dùng của trẻ
	- Giấy, họa báo, hồ dán, khăn lau, dây, kéo.
	III. Tiến hành hoạt động.
	*Ổn định tổ chức:
	- Món quà kỳ diệu: Cô tặng quà cho trẻ
	- Cho trẻ trải nghiệm chơi với các tờ giấy.
        - Từ những tờ giấy này chúng mình có thể làm ra những đồ chơi gì? ( Trẻ tự do bày tỏ ý kiến).
	Hoạt động 1: Quan sát chiếc thuyền.
	- Cho trẻ quan sát chiếc thuyền bằng giấy.( thuyền nan và thuyền buồm)
	- Dành thời gian cho trẻ quan sát. 
	- Gợi mở cho trẻ tập trung về tên gọi, hình dạng, cấu tạo, chất liệu, màu sắc, cách làm chiếc thuyền.
	- Gợi mở để trẻ lựa chọn, đặt tên sản phẩm.
	Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ gấp chiếc thuyền:
	ĐT: Con nhận xét gì về chiếc thuyền? Chiếc thuyền gồm có mấy phần?. Hai chiếc thuyền có gì khác nhau?
	- Cô làm chiếc thuyền như thế nào? Chúng ta đặt tên chiếc thuyền này là gì?
	- Phân tích đặc điểm, cấu tạo, hình dáng của chiếc thuyền.
	- Làm mẫu, hướng dẫn các kỹ năng gấp hoàn thành sản phẩm.
	- Cách làm: 
	+ Lấy tờ giấy hình chữ nhật gấp đôi theo chiều ngang. Tiếp tục gấp đôi thêm lần nữa để tạo nếp rồi mở ra. Gấp hai góc trên vào đường giữa tạo thành hình tam giác. Phần giấy dư bên dưới gấp lên (trước – sau). Mở đáy, kéo nhẹ hai bên thành hình vuông. Tiếp tục gấp phần dưới lên, tạo hình tam giác. Lại mở đáy ra → kéo hai mép tạo thành chiếc thuyền.
	- Cho trẻ xem một số hình ảnh chiếc thuyền mở rộng trên máy tính.
        - Trẻ lựa chọn đồ dùng để thực hiện. (Trẻ đươc phát triển năng khiếu, bình đẳng khi tham gia vào các hoạt động)
	- Cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết. Hướng lái, gợi mở để trẻ có sáng tạo hoàn thành sản phẩm. Với trẻ tốt cô hướng mở ý tưởng, trẻ yếu cô gợi ý cho trẻ.
	Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm.
	- Yêu cầu trẻ trưng bày sản phẩm.
	- Trẻ giới thiệu sản phẩm của mình, nhận xét sản phẩm của bạn.
	- Cô nhận xét chung, nhắc nhở, tuyên dương trẻ.
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:



Thứ 7 ngày 03 tháng 01 năm 2026.
Hoạt động học. PTNN. Ôn bài thơ: Lời tâm sự của 1 con tàu.
I.Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết đọc diển cảm, đọc đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, kết hợp cử chỉ, điệu bộ, minh họa.
- Khi đọc trẻ thể hiện được tình cảm theo nội dung của bài thơ Biết kết hợp với nhạc theo lời bài thơ.
2. Kỹ năng.
- Rèn kĩ năng đọc đúng nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, rõ ràng, trả lời được câu hỏi của cô. 
- Rèn kỹ năng thể hiện sự tự tin nhanh nhẹn cho trẻ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô.
- Sa bàn nội dung bài thơ.
- Nhạc hò vè, nhạc bài hát: “Em bé và con tàu”, một số đạo cụ (thanh la, mõ dừa).
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái, đầu tóc, gọn gàng.
- Ghế đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xem tranh có nội dung bài thơ.
- Trẻ đoán tên bài thơ
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ “Lời tâm sự của 1 con tàu”.
- Cô cho trẻ đọc đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết sử dụng sa bàn 1 lần.
- Đàm thoại: Cô vừa dạy các con đọc bài thơ gì? 
- Con tàu trong bài thơ làm công việc gì?
- Con tàu đang muốn tâm sự điều gì với các con?
- Con tàu có yêu công việc của mình không?
- Cô đọc mẫu diễn cảm bài thơ.
Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ diễn cảm “Lời tâm sự của 1 con tàu”.
- Cho trẻ đọc thơ diễn cảm cùng cô 2 - 3 lần.
- Trẻ đọc theo tổ, nhóm với nhiều hình thức khác nhau. (Cô chú ý rèn cho trẻ đọc diễn cảm: Cử chỉ, điệu bộ hành động, ánh mắt...).
- Cá nhân trẻ đọc thơ.
- Cô giới thiệu đọc thơ với nhạc đệm hò vè.
- Cô cho trẻ đọc thơ với nhạc đệm và đạo cụ.
- Cô khuyến khích trẻ đọc bằng nhiều hình thức khác nhau.
* Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô giới thiệu bài hát: Em bé và con tàu.
- Cô hát và cho trẻ biểu diễn lần 1.
- Lần 2 cho trẻ hưởng ứng cùng cô – Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
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